
 

 

 
CHÚC MỪNG THÍ SINH DỰ THI 

VÒNG 2 – CHẶNG 2 – ENGLISH CHAMPION 2025 
 

STT Student Code Fullname Phone Class 
1 09240072288 Nguyễn Khánh Hưng  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
2 09240072299 Nguyễn Nam Phong  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
3 09240072298 Vũ Hoàng Nam  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
4 01190023399 Nguyễn Thanh Hà  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
5 09240072289 Trần Tuấn Khanh  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
6 09240072303 Hoàng Minh Thắng  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
7 09240072278 Trương Nguyên Bảo  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
8 09240072277 Nguyễn Bảo An  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
9 09240072296 Đoàn Bảo Nam  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
10 01190023639 Cồ Thị Lan Hương  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
11 09240072300 Phạm Thế Phong  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
12 01190024587 Nguyễn Diệu Khuê  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
13 09240072306 Nguyễn Thành Trung  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
14 09240072295 Nguyễn Minh Long  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
15 09240072307 Đỗ Quốc Việt  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
16 01190023730 Nguyễn Anh Vũ  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
17 09240072302 Nguyễn Phúc Thành  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
18 01190023371 Nguyễn Hoàng Phúc  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
19 09240072280 Lê Hiếu Dũng  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
20 09240072286 Diêm Công Hoàng  IPRO.24.TT1.CVAN.6A2 
21 01190023387 Hoàng Hà Anh  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
22 09240072326 Tạ Bảo Nam  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
23 01190023710 Văn Phạm Cẩm Ly  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
24 09240072333 Trình Thị Minh Phúc  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
25 01190023598 Vũ Bảo Hân  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
26 09240072309 Mai Hoàng An  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
27 01200076154 Võ Minh Quân  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
28 01190023549 Sái Bảo Hân  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
29 09240072327 Nguyễn Bảo Ngọc  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
30 09240072318 Vũ Bá Khôi  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
31 09240072328 Phạm Ngọc Khôi Nguyên  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
32 09240072310 Mai Khánh An  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
33 09240072332 Nguyễn Mạnh Phúc  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
34 01190023709 Nguyễn Dương Khuê  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
35 09240072323 Đặng Thảo My  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
36 09240072312 Vũ Thị Minh Châu  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
37 09240072314 Nguyễn Bình Dương  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 



 

38 09240072320 Đặng Vũ Anh Kiệt  IPRO.24.TT1.CVAN.6A8 
39 01230143748 Phạm Băng Băng  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
40 01230143756 Nguyễn Đăng Khoa  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
41 01230143763 Trần Bùi Gia Minh  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
42 01230143766 Đặng Bảo Quân  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
43 09220039823 Mai Minh Khuê  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
44 01230143753 Nguyễn Bảo Hân  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
45 01210141814 Trương Huyền Linh  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
46 01190031178 Trần Sơn Tùng  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
47 01230143776 Trần Hương Giang  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
48 01230143768 Trần Đức Quân  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
49 01230143767 Nguyễn Tùng Quân  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
50 01230143772 Đoàn Quang Tùng  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
51 01190023423 Chử Trí Kiệt  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
52 01230143754 Lê Cao Huy  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
53 01230143760 Nguyễn Hà Linh  IPRO.24.TT1.CVAN.7A8 
54 01220044981 Nguyễn Quốc Khánh  IPRO.24.TT1.CVAN.8A2 
55 01220044984 Lê Tuấn Kiệt  IPRO.24.TT1.CVAN.8A2 
56 01220045001 Lê Đức Tùng  IPRO.24.TT1.CVAN.8A2 
57 01220044986 Nguyễn Lê Phương Linh  IPRO.24.TT1.CVAN.8A2 
58 01220044983 Nguyễn Đức Kiên  IPRO.24.TT1.CVAN.8A2 
59 01220044998 Cao Cự Thành  IPRO.24.TT1.CVAN.8A2 
60 01230143783 Trần Gia Huy  IPRO.24.TT1.CVAN.8A2 
61 01230143779 Đỗ Đình Tuấn Hùng  IPRO.24.TT1.CVAN.8A2 
62 01220044979 Nguyễn Hoàng Hưng  IPRO.24.TT1.CVAN.8A2 
63 01220044999 Nguyễn Hà Anh Thư  IPRO.24.TT1.CVAN.8A2 
64 01220044965 Trần Thiên Ân  IPRO.24.TT1.CVAN.8A2 
65 01220044980 Mai Thanh Huyền  IPRO.24.TT1.CVAN.8A2 
66 01220044978 Bùi Mạnh Hùng  IPRO.24.TT1.CVAN.8A2 
67 01230143778 Trần Khánh Chi  IPRO.24.TT1.CVAN.8A2 

  
 Thí sinh và phụ huynh có thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ về cuộc thi vui lòng liên 
hệ qua các kênh sau đây: 

• Hotline: 1900 088893 
• Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/englishchampion.edu.vn 
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